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Viện đại học Kanagawa-
Khoa nghiên cứu kinh tế



Bạn có thể tích lũy, trau dồi kiến thức chuyên môn sâu thông qua các môn học chuyên ngành nâng cao tại Viện đào tạo 
sau đại học, và vận dụng những kiến thức chuyên môn sâu học được vào các đề tài nghiên cứu của bản thân để hoàn 
thành luận án thạc sĩ hay luận án tiến sĩ. Nói tóm lại, khóa học nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế chắc chắn không đơn 
giản vậy. Thế nhưng ngay khi bạn hoàn thành khóa học đầy gian nan này sẽ chính là lúc bạn nhìn thấy được cơ hội lựa 
chọn công việc mới và thăng tiến trên con đường sự nghiệp.
Khoa nghiên cứu của chúng tôi, với đa dạng mô hình giảng dạy được xây dựng bởi đội ngũ giảng viên ưu tú trong các lĩnh 
vực chuyên ngành, sẽ mang đến cho các bạn môi trường học tập được trang bị đầy đủ, đồng thời hỗ trợ sinh viên một cách 
toàn diện để có thể đạt được kết quả nghiên cứu ưu việt. Khoa cũng thiết lập cơ chế giảng dạy, hướng dẫn phù hợp cho đối 
tượng sinh viên cao học có kiến thức nền tảng khác nhau, bao gồm cả sinh viên nước ngoài và người đang đi làm.
Ngành nghề chủ yếu được sinh viên lựa chọn sau khi tốt nghiệp khoa nghiên cứu này rất đa dạng như làm việc tại các 
doanh nghiệp tư nhân, phòng kế toán/ kế toán thuế, công chức nhà nước, hoặc công tác tại các trường đại học khác, trở 
thành giảng viên đại học, v.v… Việc bạn có thể theo đuổi được con đường nghề nghiệp mà bạn mong muốn trong tương lai 
hay không chính là điểm quan trọng khi bạn quyết định học lên cao học. Bạn sẽ không chỉ học hỏi được những kiến thức 
chuyên ngành cao, mà còn được tận tình hỗ trợ để phát triển nghề nghiệp.

Hisa Shoichi- Chủ nhiệm Khoa nghiên cứu kinh tế

Thư ngỏ

（1） Chương trình đào tạo chuyên ngành chuyên biệt gồm 5 khóa học
（2） Đa dạng cơ chế giảng dạy với sự tham gia của các giảng viên chính và giảng viên trợ giảng
（3） Hướng dẫn luận án theo phương pháp “Viết học thuật”
（4） Hướng dẫn biểu đạt tiếng Anh theo “Japan in Global Society”
（5） Phòng nghiên cứu chuyên dùng cho sinh viên cao học được trang bị máy tính và internet
（6） Chế độ hướng dẫn luận văn tiếng Nhật dành cho du học sinh nước ngoài

Giới thiệu 5 khóa học của chương trình đào tạo tiền tiến

Đặc điểm của Khoa nghiên cứu kinh tế
Chương trình học

Graduate School of Economics

Thông thường Du học sinh Người đi làm Tổng số

Khóa học Thac sĩ Khóa học tiến sĩ

Nơi làm việc chính/ Nơi học lên chính

Tình hình đăng ký trong vòng 5 năm qua

Hội đồng Giáo dục Tỉnh Kanagawa/ Japan Foods Co., Ltd./ Đại học Quốc tế Hagoromo/Hakuhodo Product’ s Inc./ Học lên Cao học Đại học 
Komazawa/ Học lên Cao học Đại học Aoyama Gakuin/ Panasonic Home Appliances Co., Ltd./ Tổ chức hệ thống thông tin cơ quan công cộng địa 
phương/ Legacy Management Group/ Học lên Cao học Đại học Kanagawa/ Yamato Auto Works Co., Ltd./ Công ty cổ phần kho phân phối Keiyo/
Softusing Co., Ltd.
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― Lựa chọn nghề nghiệp mới, hướng tới phát triển tương lai ―
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Người nộp
đơn đăng ký

Thí sinh
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Người nộp
đơn đăng ký

Thí sinh
đỗ

Môn học
Nghiên cứu lịch sử kinh tế Âu MỹⅠ
Nghiên cứu lịch sử kinh tế Âu MỹⅡ
Nghiên cứu kế toánⅠ
Nghiên cứu kế toánⅡ
Nghiên cứu kế toán Ⅲ
Nghiên cứu kế toán Ⅳ
Nghiên cứu kế toán Ⅴ
Nghiên cứu lý thuyết kinh tế phát triển
Nghiên cứu kinh tế môi trường
Nghiên cứu kinh tế học đô thị
Nghiên cứu lý thuyết tiền tệⅠ
Nghiên cứu lý thuyết tiền tệⅡ
Nghiên cứu lý thuyết tiền tệⅢ
Nghiên cứu quản trị kinh doanhⅠ
Nghiên cứu quản trị kinh doanhⅡ
Nghiên cứu quản trị kinh doanhⅢ
Nghiên cứu quản trị kinh doanh Ⅳ
Nghiên cứu lịch sử kinh tế 
Nghiên cứu lịch sử tư tưởng kinh tế
Nghiên cứu chính sách kinh tếⅠ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Nghiên cứu chính sách kinh tếⅡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Nghiên cứu chính sách kinh tế Ⅲ　　　　　　　　　　
Nghiên cứu kinh tế lượng
Nghiên cứu kinh tế học công cộng
Nghiên cứu lý thuyết tiền tệ quốc tế
Nghiên cứu lý thuyết kinh tế quốc tếⅠ
Nghiên cứu lý thuyết kinh tế quốc tếⅡ
Nghiên cứu lý thuyết kinh doanh quốc tếⅠ
Nghiên cứu lý thuyết kinh doanh quốc tếⅡ
Nghiên cứu lý thuyết kinh doanh quốc tếⅢ　
Nghiên cứu tài chínhⅠ
Nghiên cứu tài chínhⅡ
Nghiên cứu tài chínhⅢ
Nghiên cứu chính sách công nghiệp
Nghiên cứu kinh tế xã hộiⅠ
Nghiên cứu kinh tế xã hộiⅡ
Nghiên cứu thống kê toán học
Nghiên cứu kinh tế chính trị
Nghiên cứu lý thuyết kinh tế thế giớ
Nghiên cứu kinh tế các nướcⅠ
Nghiên cứu kinh tế các nướcⅡ
Nghiên cứu kinh tế các nướcⅢ
Nghiên cứu lịch sử kinh tế Nhật BảnⅠ
Nghiên cứu lịch sử kinh tế Nhật BảnⅡ
Nghiên cứu lịch sử kinh tế Nhật BảnⅢ
Nghiên cứu lý thuyết kinh tế Nhật BảnⅠ
Nghiên cứu lý thuyết kinh tế Nhật BảnⅡ　　　　　　　　　　　　
Nghiên cứu tài chính
Nghiên cứu tiếp thịⅠ
Nghiên cứu tiếp thịⅡ
Nghiên cứu kinh tế vĩ môⅠ
Nghiên cứu kinh tế vĩ môⅡ
Nghiên cứu kinh tế vi môⅠ
Nghiên cứu kinh tế vi môⅡ
Nghiên cứu kinh tế vi môⅢ
Nghiên cứu lý thuyết phân phốiⅠ
Nghiên cứu lý thuyết phân phốiⅡ
Nghiên cứu kinh tế lao động　　　　　　　　
Nghiên cứu logistics
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Giáo sư

Giáo sư
Giáo sư
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Giáo sư
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Giáo sư

Giáo sư

Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư

Giáo sư

Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư

Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư

Giáo sư
Giáo sư

Giáo sư
Giáo sư

Giáo sư

Giáo sư

Okuyama Shigeru

Yamamoto Masashi
Iwata Shinichiro

Kazusaka Takashi
Iwaki Hiromichi

Tohara Tomofumi

Izumo Masashi

Urasawa Satoshi

Ui Takashi

Yamamoto Takao
Kaneko Yoshio

Goto Yoko

Hyodo Masashi

Kawakami Momoko
Yokogawa Kazuho
Yanagisawa Kazuya
Oshima Tomotaka

Yazawa Hirotake
Iizuka Nobuo
Hisa Shoichi

Funahashi Hideharu

Terashima Masanao
Tamai Yoshihiro

Yoshioka Tadaaki
Ohtaki Eisei

Uragami Takuya

Matsuda Takuma

  

Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (thương mại)

Tiến sĩ (kinh tế)

Ph.D.

Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (Khoa học)

Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (Học thuật)

Tiến sĩ (Quản trị kinh doanh)

Tiến sĩ (Quản trị kinh doanh)

Người ta cho rằng ba thành phần chính của kinh tế học gồm lý luận, chính sách và lịch sử. Theo nghĩa đó, khóa học này chính là khóa 
học để tìm hiểu hai trong ba thành phần đó của kinh tế học. Bằng việc nghiên cứu về lịch sử  kinh tế và tư tưởng kinh tế các bạn sẽ có 
được những kiến thức cơ bản để tìm ra các đầu mối nhằm giải quyết những vấn đề mà chúng ta hiện đang phải đối mặt. Vì là lĩnh vực cơ 
bản nên đương nhiên không thể gọi nó là kiến thức thực hành. Do đó, đây là một khóa học không mang lại lợi ích cho những người muốn 
làm một công việc thông thường trong một công ty nói chung nhưng có thể nói đây là một khóa học dành cho đối tượng thí sinh có mục 
tiêu trở thành giảng viên hoặc hướng tới công việc nghiên cứu chuyên sâu.

●Khóa học tư tưởng/lịch sử kinh tế

Khóa học Chính sách Công được xây dựng dành cho sinh viên có định hướng trở thành chuyên gia trong các cơ quan công hoặc nhà 
nghiên cứu. Trong khóa học này, sinh viên sẽ bắt đầu với các môn học cung cấp công cụ phân tích cần thiết cho chính sách công như 
kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô và kinh tế học công cộng. Sau đó sẽ giảng dạy các môn học có giá trị trong lĩnh vực chính sách công thực tiễn 
như kinh tế môi trường, lý thuyết tiền tệ, chính sách kinh tế, kinh tế Nhật Bản, kinh tế lao động, tài chính và kinh tế học đô thị, v.v. Ngoài ra, 
để nắm vững các phương pháp tiếp cận phân tích thực chứng không thể thiếu trong quá trình hoạch định và đánh giá chính sách công, 
sinh viên cũng cần phải học các môn như kinh tế lượng và thống kê kinh tế, v.v.

●Khóa học chính sách công

Khóa học Thac sĩ　Danh sách các môn học
Tháng 4 năm 2025 Tháng 4 năm 2025

 Khóa đào tạo tiến sĩ　Danh sách các môn học

Khóa học tiếp thị phân phối/quản trị kinh doanh được xây dựng dành cho những sinh viên quan tâm đến quản trị doanh nghiệp, hoặc 
những sinh viên muốn trở thành chuyên gia cao cấp phụ trách việc quản trị kinh doanh. Khóa học này không chỉ bao gồm các môn học 
trong lĩnh vực như quản trị kinh doanh, chiến lược quản trị, tổ chức kinh doanh, kinh doanh quốc tế mà còn có cả các môn học liên quan 
đến phân phối, lưu thông (logistics), tiếp thị (marketing). Bằng cách xen kẽ lý thuyết và thực hành trong nhiều lĩnh vực liên quan đến quản 
lý doanh nghiệp, chúng tôi mong muốn mang đến cho các bạn những kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực cần thiết trong xã hội 
kinh doanh đang quốc tế hóa mạnh mẽ.

●Khóa học tiếp thị phân phối/quản trị kinh doanh

Khóa học này đào tạo nguồn nhân lực kế toán thuế/kế toán được chứng nhận, cán bộ công chức, cán bộ doanh nghiệp có trình độ 
chuyên môn cao. Trong lĩnh vực kế toán, chúng tôi sẽ đào tạo chuyên sâu năng lực phân tích một cách lý luận và có hệ thống các 
vấn đề quan trọng trong kế toán doanh nghiệp mà đang ngày càng được quốc tế hóa mạnh mẽ trong những năm gần đây. Khóa học 
cũng tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến kế toán thuế. Trong lĩnh vực tài chính học, sinh viên không chỉ được 
trang bị kiến thức chuyên môn về tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế của chính phủ trong nền kinh tế - xã 
hội, mà còn được rèn luyện, nâng cao năng lực nghị luận từ góc độ học thuật về các vấn đề chính sách và định hướng cải thiện các 
vấn đề chính sách mà chính phủ quốc gia và chính quyền địa phương đang phải đối mặt.

●Khóa học kế toán/tài chính

Khóa học kinh tế quốc tế nhằm đào tạo các nhà nghiên cứu chuyên sâu về kinh tế quốc tế và nguồn nhân lực hoạt động trong cộng đồng 
quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ như ngày nay thì tầm quan trọng của việc học kinh tế quốc tế ngày càng được nâng cao. 
Các mạng lưới giao dịch như thương mại, đầu tư quốc tế và ngoại hối, v.v... ngày càng trở nên phức tạp, và mỗi quốc gia/khu vực đều 
chịu ảnh hưởng lớn từ nền kinh tế toàn cầu. Trong khóa học này, các bạn sẽ được học lớp lý thuyết cơ bản về thương mại quốc tế và tài 
chính quốc tế, và dữ liệu thực tế, sự phát triển của nền kinh tế thế giới, lịch sử và thực trạng của các quốc gia và vùng lãnh thổ để có 
được những kiến thức chuyên môn nhằm ứng phó với các vấn đề khác nhau mà xã hội toàn cầu ngày càng phức tạp đang phải đối mặt.

●Khóa học kinh tế quốc tế

Môn kế toán đặc biệt ⅠＡ・ⅠＢ
Môn tài chính đặc biệt ⅠＡ・ⅠＢ
Môn kế toán đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn kế toán đặc biệt ⅢＡ・ⅢＢ
Môn kế toán đặc biệt ⅣＡ・ⅣＢ
Môn kế toán đặc biệt ⅤＡ・ⅤＢ
Môn kế toán đặc biệt VIＡ・VIＢ
Môn tài chính đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn tài chính đặc biệt ⅢＡ・ⅢＢ
Môn lịch sử tư tưởng kinh tế đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn lịch sử kinh tế đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn lịch sử kinh tế Âu Mỹ đặc biệtⅠＡ・ⅠＢ
Môn lịch sử kinh tế Âu Mỹ đặc biệtⅡＡ・ⅡＢ
Môn lịch sử kinh tế đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn kinh tế xã hội đặc biệtⅠＡ・ⅠＢ
Môn kinh tế xã hội đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn kinh tế chính trị đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn lịch sử kinh tế Nhật Bản đặc biệt ⅠＡ・ⅠＢ
Môn lịch sử kinh tế Nhật Bản đặc biệtⅡＡ・ⅡＢ
Môn kinh tế vĩ mô đặc biệtⅠＡ・ⅠＢ
Môn kinh tế vi mô đặc biệtⅠＡ・ⅠＢ
Môn kinh tế môi trường đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn lý thuyết tiền tệ đặc biệt ⅠＡ・ⅠＢ
Môn lý thuyết tiền tệ đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn lý thuyết tiền tệ đặc biệt ⅢＡ・ⅢＢ
Môn chính sách kinh tế đặc biệt ⅠＡ・ⅠＢ
Môn chính sách kinh tế đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn chính sách kinh tế đặc biệt ⅢＡ・ⅢＢ
Bài giảng Thống kê kinh tế họcＡ・Ｂ
Môn kinh tế lượng đặc biệtⅠＡ・ⅠＢ
Môn kinh tế lượng đặc biệtⅡＡ・ⅡＢ
Môn kinh tế học công cộng đặc biệtⅠ・Ⅱ
Môn lý thuyết tiền tệ quốc tế đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn kinh tế Nhật Bản đặc biệtⅠＡ・ⅠＢ
Môn kinh tế Nhật Bản đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn kinh tế vĩ mô đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn kinh tế vi mô đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn kinh tế vi mô đặc biệt ⅢＡ・ⅢＢ
Môn kinh tế lao động đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn tài chính đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn kinh tế học đô thị đặc biệtⅠ・Ⅱ
Môn lý thuyết kinh tế quốc tế đặc biệtⅠＡ・ⅠＢ
Môn kinh tế các nước đặc biệtⅠＡ・ⅠＢ
Môn kinh tế các nước đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn kinh tế các nước đặc biệt ⅢＡ・ⅢＢ
Môn kinh tế các nước đặc biệt ⅣＡ・ⅣＢ 
Môn kinh tế phát triển đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn lý thuyết kinh tế quốc tế đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn chính sách công nghiệp đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn lý thuyết kinh tế thế giới đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn quản trị kinh doanh đặc biệt ⅠＡ・ⅠＢ
Môn lý thuyết phân phối đặc biệt ⅠＡ・ⅠＢ
Môn quản trị kinh doanh đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn quản trị kinh doanh đặc biệt ⅢＡ・ⅢＢ
Môn quản trị kinh doanh đặc biệt ⅣＡ・ⅣＢ
Bài giảng Marketing ⅠＡ・ⅠＢ
Bài giảng Marketing ⅡＡ・ⅡＢ
Bài giảng Marketing ⅢＡ・ⅢＢ
Bài giảng Marketing ⅣＡ・ⅣＢ
Môn lý thuyết phân phối đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn logistics đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn lịch sử lưu thông đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn lý thuyết kinh doanh quốc tế đặc biệtⅠＡ・ⅠＢ
Môn lý thuyết quản trị kinh doanh quốc tế đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn lý thuyết quản trị kinh doanh quốc tế đặc biệt  ⅢＡ・ⅢＢ
Viết học thuật
Nhật Bản trong xã hội toàn cầu

Phó giáo sư
Giáo sư

Phó giáo sư

Phó giáo sư
Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư

Phó giáo sư

Phó giáo sư
Giáo sư

Phó giáo sư

Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư

Phó giáo sư

Giáo sư
Phó giáo sư
Phó giáo sư
Phó giáo sư

Giáo sư
Phó giáo sư

Giáo sư

Giáo sư
Giáo sư

Phó giáo sư
Giáo sư

Phó giáo sư
Phó giáo sư

Giáo sư
Giáo sư

Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư

Phó giáo sư

Giáo sư
Giáo sư

Phó giáo sư

Phó giáo sư

Phó giáo sư

Giáo sư
Phó giáo sư

Giáo sư
Phó giáo sư

Giáo sư

Giảng viên
Giảng viên

Morita Keisuke 
Okuyama Shigeru

Inoue Shu

Ogawa Jumpei
Okuyama Shigeru
Kaneko Yoshio

Goto Yoko

Takayanagi Tomohiko

Sato Mutsuo
Izumo Masashi

Kawamura Tetsuya

Oshima Tomotaka
Yazawa Hirotake
Tamai Yoshihiro

Yoshioka Tadaaki
Yamamoto Masashi
Kazusaka Takashi

Iwaki Hiromichi

Urasawa Satoshi
Shimizu Toshihiro

Miura Shintaro
Sakata Daisuke
Hyodo Masashi

Nakanishi Hayato
Ui Takashi

Iizuka Nobuo
Hisa Shoichi

Shinagawa Shunsuke
Ohtaki Eisei

Haraguchi Junichi
Ogawa Hiroshi

Funahashi Hideharu
Iwata Shinichiro

Kawakami Momoko
Yokogawa Kazuho
Yanagisawa Kazuya
Dohman Haruhiko

Tohara Tomofumi
Uragami Takuya

Edamura Kazuma

Mishima Munenori

Fujii Makoto

Terashima Masanao
Yatsuhashi Jiro

Matsuda Takuma
Koba Toshihiko

Yamamoto Takao

Ueno Tsutomu
Kobayashi Kaori

Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (thương mại)

Tiến sĩ (kinh tế)

Ph.D.
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (Khoa học)
Tiến sĩ (Học thuật)
Ph.D.

Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (Học thuật)
Tiến sĩ (kinh tế)　

Tiến sĩ (Quản trị kinh doanh)

Tiến sĩ (Quản trị kinh doanh)

Tiến sĩ (Quản trị kinh doanh)

Môn họcTên khóa
học Giảng viên phụ trách

K
hóa học kế toán

/
tài chính

Khóa học tư
 tư

ởng kinh tế/
Lịch sử

 kinh tế
K

hóa học tiếp thị phân phối/
quản trị kinh doanh

K
hóa học chính sách công

K
hóa học kinh

tế quốc tế

Môn chung

※1

※1  Những người đảm nhiệm　

Tiến sĩ (Quản trị kinh doanh)

Phó giáo sư   Ogawa Jumpei

Giáo sư   Oshima Tomotaka

Giáo sư   Urasawa Satoshi

Phó giáo sư  Okuyama Satoko

Giáo sư    Uragami Takuya



Bạn có thể tích lũy, trau dồi kiến thức chuyên môn sâu thông qua các môn học chuyên ngành nâng cao tại Viện đào tạo 
sau đại học, và vận dụng những kiến thức chuyên môn sâu học được vào các đề tài nghiên cứu của bản thân để hoàn 
thành luận án thạc sĩ hay luận án tiến sĩ. Nói tóm lại, khóa học nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế chắc chắn không đơn 
giản vậy. Thế nhưng ngay khi bạn hoàn thành khóa học đầy gian nan này sẽ chính là lúc bạn nhìn thấy được cơ hội lựa 
chọn công việc mới và thăng tiến trên con đường sự nghiệp.
Khoa nghiên cứu của chúng tôi, với đa dạng mô hình giảng dạy được xây dựng bởi đội ngũ giảng viên ưu tú trong các lĩnh 
vực chuyên ngành, sẽ mang đến cho các bạn môi trường học tập được trang bị đầy đủ, đồng thời hỗ trợ sinh viên một cách 
toàn diện để có thể đạt được kết quả nghiên cứu ưu việt. Khoa cũng thiết lập cơ chế giảng dạy, hướng dẫn phù hợp cho đối 
tượng sinh viên cao học có kiến thức nền tảng khác nhau, bao gồm cả sinh viên nước ngoài và người đang đi làm.
Ngành nghề chủ yếu được sinh viên lựa chọn sau khi tốt nghiệp khoa nghiên cứu này rất đa dạng như làm việc tại các 
doanh nghiệp tư nhân, phòng kế toán/ kế toán thuế, công chức nhà nước, hoặc công tác tại các trường đại học khác, trở 
thành giảng viên đại học, v.v… Việc bạn có thể theo đuổi được con đường nghề nghiệp mà bạn mong muốn trong tương lai 
hay không chính là điểm quan trọng khi bạn quyết định học lên cao học. Bạn sẽ không chỉ học hỏi được những kiến thức 
chuyên ngành cao, mà còn được tận tình hỗ trợ để phát triển nghề nghiệp.

Hisa Shoichi- Chủ nhiệm Khoa nghiên cứu kinh tế

Thư ngỏ

（1） Chương trình đào tạo chuyên ngành chuyên biệt gồm 5 khóa học
（2） Đa dạng cơ chế giảng dạy với sự tham gia của các giảng viên chính và giảng viên trợ giảng
（3） Hướng dẫn luận án theo phương pháp “Viết học thuật”
（4） Hướng dẫn biểu đạt tiếng Anh theo “Japan in Global Society”
（5） Phòng nghiên cứu chuyên dùng cho sinh viên cao học được trang bị máy tính và internet
（6） Chế độ hướng dẫn luận văn tiếng Nhật dành cho du học sinh nước ngoài

Giới thiệu 5 khóa học của chương trình đào tạo tiền tiến

Đặc điểm của Khoa nghiên cứu kinh tế
Chương trình học

Graduate School of Economics

Thông thường Du học sinh Người đi làm Tổng số

Khóa học Thac sĩ Khóa học tiến sĩ

Nơi làm việc chính/ Nơi học lên chính

Tình hình đăng ký trong vòng 5 năm qua

Hội đồng Giáo dục Tỉnh Kanagawa/ Japan Foods Co., Ltd./ Đại học Quốc tế Hagoromo/Hakuhodo Product’ s Inc./ Học lên Cao học Đại học 
Komazawa/ Học lên Cao học Đại học Aoyama Gakuin/ Panasonic Home Appliances Co., Ltd./ Tổ chức hệ thống thông tin cơ quan công cộng địa 
phương/ Legacy Management Group/ Học lên Cao học Đại học Kanagawa/ Yamato Auto Works Co., Ltd./ Công ty cổ phần kho phân phối Keiyo/
Softusing Co., Ltd.

Thông thường Du học sinh Người đi làm Tổng số

2020

2021

2022

2023

2024

3

1

3

2

3

2

0

1

1

2

12

20

14

14

12

6

8

6

6

3

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

15

22

17

16

15

8

9

7

7

5

30

30

10

10

10

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

0

0

2

0

0

0

0

2

4

4

2

2

2

― Lựa chọn nghề nghiệp mới, hướng tới phát triển tương lai ―

Hàng năm Hàng nămSố sinh viên
có thể nhập học

Số sinh viên
có thể nhập học

Người nộp
đơn đăng ký

Thí sinh
đỗ

Người nộp
đơn đăng ký

Thí sinh
đỗ

Người nộp
đơn đăng ký

Thí sinh
đỗ

Người nộp
đơn đăng ký

Thí sinh
đỗ

Người nộp
đơn đăng ký

Thí sinh
đỗ

Người nộp
đơn đăng ký

Thí sinh
đỗ

Người nộp
đơn đăng ký

Thí sinh
đỗ

Người nộp
đơn đăng ký

Thí sinh
đỗ

Môn học
Nghiên cứu lịch sử kinh tế Âu MỹⅠ
Nghiên cứu lịch sử kinh tế Âu MỹⅡ
Nghiên cứu kế toánⅠ
Nghiên cứu kế toánⅡ
Nghiên cứu kế toán Ⅲ
Nghiên cứu kế toán Ⅳ
Nghiên cứu kế toán Ⅴ
Nghiên cứu lý thuyết kinh tế phát triển
Nghiên cứu kinh tế môi trường
Nghiên cứu kinh tế học đô thị
Nghiên cứu lý thuyết tiền tệⅠ
Nghiên cứu lý thuyết tiền tệⅡ
Nghiên cứu lý thuyết tiền tệⅢ
Nghiên cứu quản trị kinh doanhⅠ
Nghiên cứu quản trị kinh doanhⅡ
Nghiên cứu quản trị kinh doanhⅢ
Nghiên cứu quản trị kinh doanh Ⅳ
Nghiên cứu lịch sử kinh tế 
Nghiên cứu lịch sử tư tưởng kinh tế
Nghiên cứu chính sách kinh tếⅠ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Nghiên cứu chính sách kinh tếⅡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Nghiên cứu chính sách kinh tế Ⅲ　　　　　　　　　　
Nghiên cứu kinh tế lượng
Nghiên cứu kinh tế học công cộng
Nghiên cứu lý thuyết tiền tệ quốc tế
Nghiên cứu lý thuyết kinh tế quốc tếⅠ
Nghiên cứu lý thuyết kinh tế quốc tếⅡ
Nghiên cứu lý thuyết kinh doanh quốc tếⅠ
Nghiên cứu lý thuyết kinh doanh quốc tếⅡ
Nghiên cứu lý thuyết kinh doanh quốc tếⅢ　
Nghiên cứu tài chínhⅠ
Nghiên cứu tài chínhⅡ
Nghiên cứu tài chínhⅢ
Nghiên cứu chính sách công nghiệp
Nghiên cứu kinh tế xã hộiⅠ
Nghiên cứu kinh tế xã hộiⅡ
Nghiên cứu thống kê toán học
Nghiên cứu kinh tế chính trị
Nghiên cứu lý thuyết kinh tế thế giớ
Nghiên cứu kinh tế các nướcⅠ
Nghiên cứu kinh tế các nướcⅡ
Nghiên cứu kinh tế các nướcⅢ
Nghiên cứu lịch sử kinh tế Nhật BảnⅠ
Nghiên cứu lịch sử kinh tế Nhật BảnⅡ
Nghiên cứu lịch sử kinh tế Nhật BảnⅢ
Nghiên cứu lý thuyết kinh tế Nhật BảnⅠ
Nghiên cứu lý thuyết kinh tế Nhật BảnⅡ　　　　　　　　　　　　
Nghiên cứu tài chính
Nghiên cứu tiếp thịⅠ
Nghiên cứu tiếp thịⅡ
Nghiên cứu kinh tế vĩ môⅠ
Nghiên cứu kinh tế vĩ môⅡ
Nghiên cứu kinh tế vi môⅠ
Nghiên cứu kinh tế vi môⅡ
Nghiên cứu kinh tế vi môⅢ
Nghiên cứu lý thuyết phân phốiⅠ
Nghiên cứu lý thuyết phân phốiⅡ
Nghiên cứu kinh tế lao động　　　　　　　　
Nghiên cứu logistics

Giảng viên phụ trách

Giáo sư

Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư

Phó giáo sư

Giáo sư

Giáo sư

Giáo sư

Giáo sư

Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư

Giáo sư

Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư

Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư

Giáo sư
Giáo sư

Giáo sư
Giáo sư

Giáo sư

Giáo sư

Okuyama Shigeru

Yamamoto Masashi
Iwata Shinichiro

Kazusaka Takashi
Iwaki Hiromichi

Tohara Tomofumi

Izumo Masashi

Urasawa Satoshi

Ui Takashi

Yamamoto Takao
Kaneko Yoshio

Goto Yoko

Hyodo Masashi

Kawakami Momoko
Yokogawa Kazuho
Yanagisawa Kazuya
Oshima Tomotaka

Yazawa Hirotake
Iizuka Nobuo
Hisa Shoichi

Funahashi Hideharu

Terashima Masanao
Tamai Yoshihiro

Yoshioka Tadaaki
Ohtaki Eisei

Uragami Takuya

Matsuda Takuma

  

Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (thương mại)

Tiến sĩ (kinh tế)

Ph.D.

Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (Khoa học)

Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (Học thuật)

Tiến sĩ (Quản trị kinh doanh)

Tiến sĩ (Quản trị kinh doanh)

Người ta cho rằng ba thành phần chính của kinh tế học gồm lý luận, chính sách và lịch sử. Theo nghĩa đó, khóa học này chính là khóa 
học để tìm hiểu hai trong ba thành phần đó của kinh tế học. Bằng việc nghiên cứu về lịch sử  kinh tế và tư tưởng kinh tế các bạn sẽ có 
được những kiến thức cơ bản để tìm ra các đầu mối nhằm giải quyết những vấn đề mà chúng ta hiện đang phải đối mặt. Vì là lĩnh vực cơ 
bản nên đương nhiên không thể gọi nó là kiến thức thực hành. Do đó, đây là một khóa học không mang lại lợi ích cho những người muốn 
làm một công việc thông thường trong một công ty nói chung nhưng có thể nói đây là một khóa học dành cho đối tượng thí sinh có mục 
tiêu trở thành giảng viên hoặc hướng tới công việc nghiên cứu chuyên sâu.

●Khóa học tư tưởng/lịch sử kinh tế

Khóa học Chính sách Công được xây dựng dành cho sinh viên có định hướng trở thành chuyên gia trong các cơ quan công hoặc nhà 
nghiên cứu. Trong khóa học này, sinh viên sẽ bắt đầu với các môn học cung cấp công cụ phân tích cần thiết cho chính sách công như 
kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô và kinh tế học công cộng. Sau đó sẽ giảng dạy các môn học có giá trị trong lĩnh vực chính sách công thực tiễn 
như kinh tế môi trường, lý thuyết tiền tệ, chính sách kinh tế, kinh tế Nhật Bản, kinh tế lao động, tài chính và kinh tế học đô thị, v.v. Ngoài ra, 
để nắm vững các phương pháp tiếp cận phân tích thực chứng không thể thiếu trong quá trình hoạch định và đánh giá chính sách công, 
sinh viên cũng cần phải học các môn như kinh tế lượng và thống kê kinh tế, v.v.

●Khóa học chính sách công

Khóa học Thac sĩ　Danh sách các môn học
Tháng 4 năm 2025 Tháng 4 năm 2025

 Khóa đào tạo tiến sĩ　Danh sách các môn học

Khóa học tiếp thị phân phối/quản trị kinh doanh được xây dựng dành cho những sinh viên quan tâm đến quản trị doanh nghiệp, hoặc 
những sinh viên muốn trở thành chuyên gia cao cấp phụ trách việc quản trị kinh doanh. Khóa học này không chỉ bao gồm các môn học 
trong lĩnh vực như quản trị kinh doanh, chiến lược quản trị, tổ chức kinh doanh, kinh doanh quốc tế mà còn có cả các môn học liên quan 
đến phân phối, lưu thông (logistics), tiếp thị (marketing). Bằng cách xen kẽ lý thuyết và thực hành trong nhiều lĩnh vực liên quan đến quản 
lý doanh nghiệp, chúng tôi mong muốn mang đến cho các bạn những kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực cần thiết trong xã hội 
kinh doanh đang quốc tế hóa mạnh mẽ.

●Khóa học tiếp thị phân phối/quản trị kinh doanh

Khóa học này đào tạo nguồn nhân lực kế toán thuế/kế toán được chứng nhận, cán bộ công chức, cán bộ doanh nghiệp có trình độ 
chuyên môn cao. Trong lĩnh vực kế toán, chúng tôi sẽ đào tạo chuyên sâu năng lực phân tích một cách lý luận và có hệ thống các 
vấn đề quan trọng trong kế toán doanh nghiệp mà đang ngày càng được quốc tế hóa mạnh mẽ trong những năm gần đây. Khóa học 
cũng tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến kế toán thuế. Trong lĩnh vực tài chính học, sinh viên không chỉ được 
trang bị kiến thức chuyên môn về tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế của chính phủ trong nền kinh tế - xã 
hội, mà còn được rèn luyện, nâng cao năng lực nghị luận từ góc độ học thuật về các vấn đề chính sách và định hướng cải thiện các 
vấn đề chính sách mà chính phủ quốc gia và chính quyền địa phương đang phải đối mặt.

●Khóa học kế toán/tài chính

Khóa học kinh tế quốc tế nhằm đào tạo các nhà nghiên cứu chuyên sâu về kinh tế quốc tế và nguồn nhân lực hoạt động trong cộng đồng 
quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ như ngày nay thì tầm quan trọng của việc học kinh tế quốc tế ngày càng được nâng cao. 
Các mạng lưới giao dịch như thương mại, đầu tư quốc tế và ngoại hối, v.v... ngày càng trở nên phức tạp, và mỗi quốc gia/khu vực đều 
chịu ảnh hưởng lớn từ nền kinh tế toàn cầu. Trong khóa học này, các bạn sẽ được học lớp lý thuyết cơ bản về thương mại quốc tế và tài 
chính quốc tế, và dữ liệu thực tế, sự phát triển của nền kinh tế thế giới, lịch sử và thực trạng của các quốc gia và vùng lãnh thổ để có 
được những kiến thức chuyên môn nhằm ứng phó với các vấn đề khác nhau mà xã hội toàn cầu ngày càng phức tạp đang phải đối mặt.

●Khóa học kinh tế quốc tế

Môn kế toán đặc biệt ⅠＡ・ⅠＢ
Môn tài chính đặc biệt ⅠＡ・ⅠＢ
Môn kế toán đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn kế toán đặc biệt ⅢＡ・ⅢＢ
Môn kế toán đặc biệt ⅣＡ・ⅣＢ
Môn kế toán đặc biệt ⅤＡ・ⅤＢ
Môn kế toán đặc biệt VIＡ・VIＢ
Môn tài chính đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn tài chính đặc biệt ⅢＡ・ⅢＢ
Môn lịch sử tư tưởng kinh tế đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn lịch sử kinh tế đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn lịch sử kinh tế Âu Mỹ đặc biệtⅠＡ・ⅠＢ
Môn lịch sử kinh tế Âu Mỹ đặc biệtⅡＡ・ⅡＢ
Môn lịch sử kinh tế đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn kinh tế xã hội đặc biệtⅠＡ・ⅠＢ
Môn kinh tế xã hội đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn kinh tế chính trị đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn lịch sử kinh tế Nhật Bản đặc biệt ⅠＡ・ⅠＢ
Môn lịch sử kinh tế Nhật Bản đặc biệtⅡＡ・ⅡＢ
Môn kinh tế vĩ mô đặc biệtⅠＡ・ⅠＢ
Môn kinh tế vi mô đặc biệtⅠＡ・ⅠＢ
Môn kinh tế môi trường đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn lý thuyết tiền tệ đặc biệt ⅠＡ・ⅠＢ
Môn lý thuyết tiền tệ đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn lý thuyết tiền tệ đặc biệt ⅢＡ・ⅢＢ
Môn chính sách kinh tế đặc biệt ⅠＡ・ⅠＢ
Môn chính sách kinh tế đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn chính sách kinh tế đặc biệt ⅢＡ・ⅢＢ
Bài giảng Thống kê kinh tế họcＡ・Ｂ
Môn kinh tế lượng đặc biệtⅠＡ・ⅠＢ
Môn kinh tế lượng đặc biệtⅡＡ・ⅡＢ
Môn kinh tế học công cộng đặc biệtⅠ・Ⅱ
Môn lý thuyết tiền tệ quốc tế đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn kinh tế Nhật Bản đặc biệtⅠＡ・ⅠＢ
Môn kinh tế Nhật Bản đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn kinh tế vĩ mô đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn kinh tế vi mô đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn kinh tế vi mô đặc biệt ⅢＡ・ⅢＢ
Môn kinh tế lao động đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn tài chính đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn kinh tế học đô thị đặc biệtⅠ・Ⅱ
Môn lý thuyết kinh tế quốc tế đặc biệtⅠＡ・ⅠＢ
Môn kinh tế các nước đặc biệtⅠＡ・ⅠＢ
Môn kinh tế các nước đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn kinh tế các nước đặc biệt ⅢＡ・ⅢＢ
Môn kinh tế các nước đặc biệt ⅣＡ・ⅣＢ 
Môn kinh tế phát triển đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn lý thuyết kinh tế quốc tế đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn chính sách công nghiệp đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn lý thuyết kinh tế thế giới đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn quản trị kinh doanh đặc biệt ⅠＡ・ⅠＢ
Môn lý thuyết phân phối đặc biệt ⅠＡ・ⅠＢ
Môn quản trị kinh doanh đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn quản trị kinh doanh đặc biệt ⅢＡ・ⅢＢ
Môn quản trị kinh doanh đặc biệt ⅣＡ・ⅣＢ
Bài giảng Marketing ⅠＡ・ⅠＢ
Bài giảng Marketing ⅡＡ・ⅡＢ
Bài giảng Marketing ⅢＡ・ⅢＢ
Bài giảng Marketing ⅣＡ・ⅣＢ
Môn lý thuyết phân phối đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn logistics đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn lịch sử lưu thông đặc biệt Ａ・Ｂ
Môn lý thuyết kinh doanh quốc tế đặc biệtⅠＡ・ⅠＢ
Môn lý thuyết quản trị kinh doanh quốc tế đặc biệt ⅡＡ・ⅡＢ
Môn lý thuyết quản trị kinh doanh quốc tế đặc biệt  ⅢＡ・ⅢＢ
Viết học thuật
Nhật Bản trong xã hội toàn cầu

Phó giáo sư
Giáo sư

Phó giáo sư

Phó giáo sư
Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư
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Phó giáo sư
Giáo sư
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Giáo sư
Giáo sư
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Giáo sư
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Giáo sư
Phó giáo sư
Phó giáo sư
Phó giáo sư

Giáo sư
Phó giáo sư

Giáo sư

Giáo sư
Giáo sư

Phó giáo sư
Giáo sư

Phó giáo sư
Phó giáo sư

Giáo sư
Giáo sư

Giáo sư
Giáo sư
Giáo sư

Phó giáo sư

Giáo sư
Giáo sư

Phó giáo sư

Phó giáo sư

Phó giáo sư

Giáo sư
Phó giáo sư

Giáo sư
Phó giáo sư

Giáo sư

Giảng viên
Giảng viên

Morita Keisuke 
Okuyama Shigeru

Inoue Shu

Ogawa Jumpei
Okuyama Shigeru
Kaneko Yoshio

Goto Yoko

Takayanagi Tomohiko

Sato Mutsuo
Izumo Masashi

Kawamura Tetsuya

Oshima Tomotaka
Yazawa Hirotake
Tamai Yoshihiro

Yoshioka Tadaaki
Yamamoto Masashi
Kazusaka Takashi

Iwaki Hiromichi

Urasawa Satoshi
Shimizu Toshihiro

Miura Shintaro
Sakata Daisuke
Hyodo Masashi

Nakanishi Hayato
Ui Takashi

Iizuka Nobuo
Hisa Shoichi

Shinagawa Shunsuke
Ohtaki Eisei

Haraguchi Junichi
Ogawa Hiroshi

Funahashi Hideharu
Iwata Shinichiro

Kawakami Momoko
Yokogawa Kazuho
Yanagisawa Kazuya
Dohman Haruhiko

Tohara Tomofumi
Uragami Takuya

Edamura Kazuma

Mishima Munenori

Fujii Makoto

Terashima Masanao
Yatsuhashi Jiro

Matsuda Takuma
Koba Toshihiko

Yamamoto Takao

Ueno Tsutomu
Kobayashi Kaori

Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (thương mại)

Tiến sĩ (kinh tế)

Ph.D.
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (Khoa học)
Tiến sĩ (Học thuật)
Ph.D.

Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)
Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (kinh tế)

Tiến sĩ (Học thuật)
Tiến sĩ (kinh tế)　

Tiến sĩ (Quản trị kinh doanh)

Tiến sĩ (Quản trị kinh doanh)

Tiến sĩ (Quản trị kinh doanh)

Môn họcTên khóa
học Giảng viên phụ trách

K
hóa học kế toán

/
tài chính

Khóa học tư
 tư

ởng kinh tế/
Lịch sử

 kinh tế
K

hóa học tiếp thị phân phối/
quản trị kinh doanh

K
hóa học chính sách công

K
hóa học kinh

tế quốc tế

Môn chung

※1

※1  Những người đảm nhiệm　

Tiến sĩ (Quản trị kinh doanh)

Phó giáo sư   Ogawa Jumpei

Giáo sư   Oshima Tomotaka

Giáo sư   Urasawa Satoshi

Phó giáo sư  Okuyama Satoko

Giáo sư    Uragami Takuya



Khu học xá Yokohama
　〒219-8668　3Chome-27-1 Rokkakubashi, Kanagawa-ku, Yokohama-shi
　Điện thoại 045-481-5661 (chính)
Bộ phận tuyển sinh
　〒221-8624　3Chome-26-1 Rokkakubashi, Kanagawa-ku, Yokohama-shi
　Điện thoại 045-481-5857
https://www.kanagawa-u.ac.jp/education/graduateschool/economics/

 (HP Bộ môn nghiên cứu kinh tế) 

Viện đại học Kanagawa
Khoa nghiên cứu kinh tế

Tuyến tàu điện
Yokomama Kamiaso Doutor

Đến ga Katakuracho

Đường quốc lộ

  số
 1

Ga Higashi Kanagawa

Chùa Zenryuji

Trường trung
học phổ thông

Kanagawa Daigaku
Iriguchi

Higashi Hakuraku
Ekimae

Cửa tây
McDonald’sMcDonald’s

Đến Shibuya
Cửa hàng

tiện lợi
Cửa hàng

tiện lợiCửa hàng
tiện lợi

Cửa hàng
tiện lợi

Cửa hàng
tiện lợi

Cửa hàng
tiện lợi

Cửa hàng
tiện lợi

Cửa hàng
tiện lợi

Cổng phía TâyCổng phía Tây

Cổng phía
Đông

Cổng phía
Đông

Khu mua sắm

Rokka
kubashi

McDonald’sMcDonald’s

Ngân hàng
Yokohama
Ngân hàng
Yokohama

Học xá Yokohama

Bộ phận tuyển sinh
Đến Motomachi-Khu phố Tàu.

Tuyến tàu điện 
Tokyu Toyoko

Ga Higashi
Hakuraku

Ga Hakuraku

Rokkakubashi

Nishi Kanagawa

Rokkakubashi

Cổng chínhCổng chính

Rokkakubashi Nishicho 
(dưới Đại học Kanagawa) 

Đại học Kanagawa
Cổng vào

Tiệm cắt tóc

Bãi đậu xeBãi đậu xe

Bãi đậu xe trả
bằng tiền xu

Bãi đậu xe trả
bằng tiền xu

Phòng khám

Chính sách tuyển sinh (phương châm tiếp nhận sinh viên)Chính sách cấp bằng

Trong khóa đào tạo tiền tiến sĩ chuyên ngành này, chúng tôi xây dựng phương châm về 
chương trình học như dưới đây với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
được trang bị đầy đủ kiến thức và năng lực, nắm bắt kiến thức chuyên môn về kinh tế 
cũng như kỹ năng ứng phó linh hoạt, có thể phân tích sâu các vấn đề kinh tế xã hội 
hiện đại, có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
１．  Xây dựng và triển khai chương trình giảng dạy
(1) Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội hiện đại, nhà trường đã triển khai chương trình đào tạo sau đại học 

một cách toàn diện, xây dựng 5 khóa đào tạo theo từng chuyên môn khác nhau (Khóa đào tạo kế toán/tài 
chính, khóa đào tạo tư tưởng kinh tế/lịch sử kinh tế, khóa đào tạo chính sách công, khóa đào tạo kinh tế quốc 
tế, khóa đào tạo tiếp thị phân phối/quản trị kinh doanh) nhằm hỗ trợ sinh viên giải quyết các đề tài nghiên cứu 
và lựa chọn khóa học. Với mỗi khóa đào tạo chúng tôi đều xây dựng chương trình học chuyên biệt để sinh viên 
có thể thu thập đầy đủ kiến thức và kỹ năng của từng khóa đào tạo và tiếp tục ứng dụng trong nghiên cứu.

(2) Các khóa học được xây dựng chương trình đào tạo cân đối giữa các môn lý thuyết với các môn thực hành. 
Ví dụ về thực hành, trong khóa đào tạo kế toán tài chính, sinh viên cao học sẽ được bồi dưỡng năng lực thực 
tế thông qua “Môn lý thuyết kế toán đặc biệt ⅥＡ・Ｂ” do các kế toán viên hiện vẫn đang hành nghề sẽ trực tiếp 
đứng lớp giảng dạy về kế toán thuế. Ngoài ra, trong khóa đào tạo kinh tế quốc tế, các môn học được sắp xếp 
sao cho sinh viên có thể tiếp thu được những kiến thức cả lý thuyết và thực tiễn về ngoại thương , đầu tư nước 
ngoài, doanh nghiệp đa quốc gia v.v..., vốn là những kiến thức không thể thiếu trong kinh doanh quốc tế.
２．Phương pháp giảng dạy và đánh giá
(1) Các giáo sư hướng dẫn sẽ tận tình hướng dẫn từng sinh viên. Ngoài ra, trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, 

có trường hợp sẽ bổ sung thêm một giáo sư hướng dẫn nữa tham gia kết hợp hướng dẫn sinh viên. Cơ chế 
nhiều người hướng dẫn như vậy nhằm hỗ trợ việc bồi dưỡng năng lực nghiên cứu và thúc đẩy việc nghiên 
cứu thông qua việc tiếp cận đề tài nghiên cứu từ nhiều góc độ.

(2) Khi viết luận văn, chương trình được thiết kế môn học “Viết học thuật” nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng 
và cách thức cơ bản để viết luận văn, trau dồi khả năng tư duy logic và khả năng biểu đạt.

(3) Một năm tổ chức hai buổi thuyết trình giữa kỳ dạng mở rộng cho đến trước khi sinh viên hoàn thành luận văn 
thạc sĩ, và ngoài giáo sư hướng dẫn còn có sự tham gia của các giảng viên liên quan để cùng xác nhận tình 
hình tiến triển và chỉ ra các vấn đề của luận văn.

■Khóa đào tạo Thac sĩ

１．Năng lực được bồi dưỡng thông qua đào tạo sau đại học
(1) Tại khóa đào tạo tiền tiến sĩ chuyên ngành nghiên cứu này, ngoài việc giúp các thạc sĩ tốt nghiệp có thể hoạt 

động trong nhiều lĩnh vực của xã hội hiện đại nơi mà phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng 
được mở rộng nhờ việc tự do hóa và bãi bỏ các quy chế mà còn giúp họ hiểu được việc nền kinh tế toàn cầu 
hóa đang làm nảy sinh nhiều vấn đề nhằm đào tạo nên những chuyên gia và những nhà nghiên cứu có thể 
tham gia tích cực vào việc làm cho quá trình toàn cầu hóa trở nên hiệu quả hơn.
２． tiền tiến sĩ đủ điều kiện tham gia khóa đào tạo này
(1) Người đã tốt nghiệp khoa kinh tế, khoa quản trị kinh doanh, khoa thương mại, vv… hoặc các chuyên ngành 

tương đương.
(2) Người muốn hiểu về kinh tế toàn cầu hóa và môi trường kinh doanh, và trang bị kiến thức và kỹ năng 

chuyên môn để thích ứng với nó.
(3)  Người muốn hiểu các vấn đề xuyên suốt trong các lĩnh vực học vấn mới phát sinh trên nền tảng các 

môn kinh tế học, quản trị kinh doanh, khoa học thương mại và tìm ra câu trả lời cho nó.
(4) Những người sau này sẽ đi theo con đường nghiên cứu chuyên sâu. 
(5) Người muốn trở thành nhà giáo.
３． Đánh giá về học vấn từ đại học trở về trước (phương pháp tuyển chọn)
(1) Kỳ thi tuyển chung được tổ chức mỗi năm 2 lần, môn thi gồm thi chuyên ngành và thi vấn đáp.  
(2) Kỳ thi tuyển đặc biệt được tổ chức mỗi năm 2 lần cho đối tượng là các sinh viên đã tốt nghiệp của 

trường và những sinh viên và nghiên cứu sinh (đã tốt nghiệp trong vòng 5 năm trở lại). Đối với những sinh 
viên có thành tích học tập xuất sắc sẽ được miễn kỳ thi viết nếu có thư giới thiệu của giảng viên hoặc bài luận 
tự giới thiệu nên chỉ cần đánh giá thông qua xét duyệt hồ sơ và thi vấn đáp.

(3) Kỳ thi tuyển dành cho du học sinh nước ngoài được tổ chức mỗi năm 2 lần, môn thi gồm thi chuyên 
ngành, thi tiếng Nhật và thi vấn đáp.

(4) Kỳ thi tuyển dành cho người đi làm được tổ chức mỗi năm 2 lần, môn thi gồm viết tiểu luận và thi vấn đáp.

１．Năng lực được bồi dưỡng thông qua đào tạo sau đại học
(1) Tại khóa đào tạo hậu tiến sĩ chuyên ngành nghiên cứu này, chúng tôi tích cực đào tạo nên các nhà nghiên 

cứu sẽ thực hiện nghiên cứu về nền kinh tế toàn cầu hóa và đa dạng hóa thông qua các phương pháp như lý 
thuyết kinh tế, chính sách kinh tế, phân tích lịch sử, so sánh quốc tế dựa trên quan điểm của từng lĩnh vực 
chuyên ngành để có thể áp dụng những thành quả nghiên cứu vào xã hội và nỗ lực góp phần hiện thực hóa 
một xã hội tốt đẹp hơn dựa trên tính hiệu quả, tự do, công bằng, v.v..
２．Những người đủ điều kiện tham gia khóa đào tạo này
(1) Những người đã hoàn thành khóa học tiền tiến sĩ của các khoa nghiên cứu kinh tế, khoa nghiên cứu quản trị 

kinh doanh, khoa nghiên cứu thương mại, v.v... và những người có trình độ chuyên môn và năng lực tương 
đương.

(2) Những người sau này sẽ đi theo con đường nghiên cứu tại trường đại học hoặc viện nghiên cứu. 
(3) Những người muốn trở thành nhà giáo dục suất sắc có thể truyền đạt một cách rõ ràng, dễ hiểu các 

kiến thức tích lũy được thông qua nghiên cứu.
３． Đánh giá về học vấn từ khóa đào tạo tiền tiến sĩ trở về trước (phương pháp 

tuyển chọn)
(1) Kỳ thi chung được tổ chức mỗi năm 1 lần (vào mùa xuân), môn thi gồm ngữ văn và thi vấn đáp.
(2) Kỳ thi tuyển dành cho du học sinh nước ngoài được tổ chức mỗi năm 1 lần (vào mùa xuân), 

môn thi gồm ngữ văn và thi vấn đáp.

Trong khóa đào tạo tiền tiến sĩ chuyên ngành này, sinh viên đã hoàn thành các đơn vị 
học trình quy định và luận văn thạc sĩ đã nộp được đánh giá là đạt đúng theo quy chế 
chuyên môn sẽ được đánh giá là người có đầy đủ kiến thức và năng lực như dưới đây 
và được cấp bằng thạc sĩ (chuyên ngành kinh tế).
１．Năng lực đánh giá và năng lực thực tiễn với tư cách là một công dân độc 

lập có tư duy tốt
(1)  Cùng với việc đánh giá chính xác khả năng và năng khiếu của bản thân được bồi dưỡng trong quá 

trình nghiên cứu, tích lũy kiến thức và năng lực để hoạt động như một chuyên gia kế toán chủ yếu là kế 
toán thuế, một nhà nghiên cứu tài chính quốc gia và địa phương, một chuyên môn trong các cơ quan 
công, một nhà quản lý doanh nghiệp, còn có thể luôn tự đặt ra được câu hỏi về ý nghĩa xã hội của các 
hoạt động của mình hoặc các hoạt động của các công ty, tổ chức mà mình đang làm việc liệu có được 
xã hội chấp nhận hay không.
２． Sự nhạy bén quốc tế và khả năng giao tiếp
(1) Cùng với việc trang bị kiến thức chuyên môn và khả năng ngoại ngữ cần thiết của một nhà nghiên 

cứu và doanh nhân quốc tế, có thể giải quyết các vấn đề kinh doanh, các vấn đề về nhân quyền, môi 
trường v.v..., mang tính quốc tế.
３．Kiến thức chuyên môn và kỹ năng đáp ứng những nhu cầu của xã hội và 

thách thức của thời đại
(1) Nhận thức được cả khía cạnh tích cực và tiêu cực của toàn cầu hoá, trang bị đầy đủ kỹ năng sáng tạo để 

xem xét đưa ra các chiến lược làm cho hoạt động toàn cầu hoá hoạt động có hiệu quả trong xã hội từ các 
quan điểm về lý luận/tư tưởng kinh tế, chính sách kinh tế, lịch sử và kinh tế học và khoa học thương mại.

Trong khóa đào tạo tiến sĩ chuyên ngành này, sinh viên đã hoàn thành các đơn vị học 
trình quy định và luận văn tiến sĩ đã nộp được đánh giá là đạt đúng theo quy chế 
chuyên môn sẽ được đánh giá là người có đầy đủ kiến thức và năng lực như dưới đây 
và được cấp bằng tiến sĩ (chuyên ngành kinh tế).
１． Năng lực đánh giá và năng lực thực tiễn với tư cách là một công dân độc 

lập có tư duy tốt
(1) Không những có thể tiến hành nghiên cứu chuyên sâu với tư cách là một nhà nghiên cứu chuyên môn 

trong các lĩnh vực kinh tế học, quản trị kinh doanh và khoa học thương mại, trang bị kỹ năng, kiến thức 
để hoàn thành luận văn nghiên cứu một cách xuất sắc, mà còn có thể tự đặt câu hỏi về ý nghĩa xã hội 
của nghiên cứu của bản thân.
２． Sự nhạy bén quốc tế và khả năng giao tiếp
(1) Sinh viên không những được đào tạo kiến thức chuyên môn và khả năng ngoại ngữ phù hợp với từng 

vùng lãnh thổ trên thế giới, trang bị năng lực phân tích kinh tế và lịch sử các vùng lãnh thổ đó mà còn 
có thể đóng góp vào sự đoàn kết nhân dân giữa Nhật Bản với các nước trên thế giới.
３．Kiến thức chuyên môn và kỹ năng đáp ứng những nhu cầu của xã hội và 

thách thức của thời đại
(1) Có khả năng tiếp cận và xây dựng lý thuyết cho các vấn đề về kinh tế đang diễn ra trong thực tế từ các 

quan điểm của lý thuyết/tư tưởng kinh tế, chính sách kinh tế, lịch sử và quản trị kinh doanh/thương 
mại, và có thể chứng minh lý thuyết bằng các dữ liệu và các case study, v.v… 

(2) Có thể hiểu sâu và giải thích một cách rõ ràng những vấn đề mà nền kinh tế Nhật Bản và nền kinh tế 
thế giới đang phải đối mặt và những đối sách cần thiết để giải quyết chúng.

■Khóa đào tạo tiến sĩ

■Khóa đào tạo Thac sĩ ■Khóa đào tạo Thac sĩ

■Khóa đào tạo tiến sĩ

■Khóa đào tạo tiến sĩ

Trong khóa đào tạo tiến sĩ chuyên ngành này chúng tôi xây dựng phương châm về 
chương trình học nhằm đào tạo những nhà nghiên cứu có năng lực chuyên môn cao 
cần thiết cho công việc chuyên môn hoặc có năng lực nghiên cứu cần thiết để có thể 
hoạt động nghiên cứu một cách độc lập trong lĩnh vực chuyên ngành kinh tế.
１．Xây dựng và triển khai chương trình giảng dạy
(1)  Để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của xã hội hiện đại chúng tôi triển khai chương trình đào tạo sau đại 

học một cách toàn diện, tất cả các giáo sư thuộc khoa Kinh tế học sẽ tham gia diễn giảng và hướng 
dẫn viết luận văn với nội dung chuyên biệt theo từng lĩnh vực chuyên môn nhằm đáp ứng các đề tài 
nghiên cứu của sinh viên cao học.
２． Phương châm giảng dạy và đánh giá
(1) Các sinh viên sau đại học sẽ được các giáo sư hướng dẫn  tập trung vào lĩnh vực chuyên môn để hoàn 

thành luận án tiến sĩ. Trong quá trình học viên chuẩn bị luận án tiến sĩ, công tác hướng đẫn được thực hiện 
một cách chu đáo, tận tình với nhiều buổi báo cáo nội bộ tại trường và các buổi hội thảo nghiên cứu công khai 
được tổ chức, hội đồng hướng dẫn tiến sĩ của khóa học tham gia cố vấn và hướng dẫn .

(2) Tạo cơ hội cho sinh viên tích lũy kinh nghiệm nhằm nâng cao lực để trở thành người giảng dạy thông qua 
việc làm trợ giảng (TA).

(3) Hội đồng tiến sĩ hướng dẫn khóa đào tạo gồm các giảng viên, trừ giáo sư trực tiếp hướng dẫn sẽ 
thông qua hoạt động hướng dẫn và tư vấn để xem xét đề tài nghiên cứu từ nhiều góc độ nhằm hỗ trợ 
nâng cao chất lượng của luận án và thúc đẩy phát triển năng lực nghiên cứu của sinh viên cao học 
cũng như đảm bảo tính khách quan của việc đánh giá luận án.

(4) Tạo cơ hội cho sinh viên tích lũy kinh nghiệm nhằm nâng cao lực để trở thành người giảng dạy thông 
qua việc làm trợ giảng (TA).

(5)Về việc thẩm định luận văn thạc sĩ, chúng tôi tiến hành đánh giá một cách nghiêm ngặt, cụ thể như 
thẩm định sơ bộ và kiểm tra cuối cùng.

Viện đại học Kanagawa-
Khoa nghiên cứu kinh tế

Chính sách về chương trình đào tạo (Phương châm cơ bản về xây dựng và triển khai chương trình giảng dạy)
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